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1/ Kể tên các cuộc khởi nghĩa từ thế kỉ I đến thế kỉ X.
· Khởi nghĩa Hai bà Trưng.
· Khởi nghĩa Bà Triệu
· Khởi nghĩa Lý Bí
· Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
· Khởi nghĩa Phùng Hưng.
2/  Nét nổi bật về văn hóa của Chăm Pa.
- Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ.
- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và đạo phật.

- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo 
3/ Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán nh​​ư thế nào? Nêu diễn biến của trận chiến trên sông Bạch Đằng.
* Sự chuẩn bị của Ngô Quyền.
- Năm 938 Nam Hán sang xâm lư​​ợc n​​ước ta.

- Ngô Quyền cho quân đóng bãi cọc ngầm xuống lòng sông Bạch Đằng ở nơi hiểm yếu  và bố trí quân mai phục 2 bên bờ.
* Diễn Biến:

- Cuối năm 938 quân giặc kéo vào cửa biển nư​​ớc ta.

- Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử giặc vào bãi cọc.

- Khi n​​ước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực l​​ượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán rối loạn thuyền va vào bãi cọc nhọn vỡ tan tành, quân ta xông vào đánh rất quyết liệt.

-  Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi hoàn toàn.
4/ Do đâu mà trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 lại giành thắng lợi? Đánh giá ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 trong tiến trình lịch sử dân tộc.
* Nguyên nhân thắng lợi:

- Do sự lãnh đạo tài  tình của Ngô Quyền
- Tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

* ý nghĩa:

- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta.

- Mở ra một kỉ nguyên - kỉ nguyên độc lập tự chủ  lâu dài cho đất nước.
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